
 

 

THÔNG BÁO 
V/v nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chứng chỉ tin học, chứng chỉ giáo dục quốc phòng 

xét chuẩn đầu ra Khóa 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  -  Đại học chính quy, đợt 1 năm 2026 

 

Thực hiện quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 

Chí Minh, Trường Tài năng thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ giáo dục quốc 

phòng để xét chuẩn đầu ra đối với sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng, Cử nhân Asean Co-op  như sau: 

I. Các chứng chỉ cần nộp 

Sinh viên đăng ký nộp trên trang Portal cá nhân và scan/chụp hình đính kèm file ảnh các chứng chỉ (hoặc 

giấy chứng nhận điểm thi) tiếng Anh quốc tế, Chứng chỉ tin học, Chứng chỉ giáo dục quốc phòng theo bảng 

dưới đây với tổng điểm quy định tương ứng : 

Khóa 

Chứng 

chỉ 

GDQP 

Chứng chỉ Tin học Chứng chỉ Tiếng Anh 

IC3 

MOS 

2019 

(chuẩn) 

MOS 

(PL-

300) 

ICDL  

Khung 

NL NN 

VN 

tương 

đương 

Bậc 4 ( 

VSTEP) 

TOEIC 
TOEFL 

iBT 
IELTS VPET PTE PEIC 

Aptis 

ESOL 

44 
Có 

(Đạt) 
Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

45 
Có 

(Đạt) 
Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

46 
Có 

(Đạt) 

Có 

(GS3/GS4/GS5/GS6) 
Không Không Không Không 650 80 6 60 Không Không Không 

47 
Có 

(Đạt) 

Có 

(GS3/GS4/GS5/GS6) 
Không Không Không Không 650 80 6 60 Không Không Không 

48 
Có 

(Đạt) 

Có 

(GS3/GS4/GS5/GS6) 
Không Không Không Không 

4 Kỹ 

năng* 
90 6.5 70 Không Không Không 

49 
Có 

(Đạt) 
Không Có Có Có Không 

4 Kỹ 

năng* 
90 6.5 Không 60 Không Không 

50 
Có 

(Đạt) 
Không Có Có Có Có 

4 Kỹ 

năng* 
90 6.5 70 65 Level 3 B2 

51 
Có 

(Đạt) 
Không Có Có Có Có 

4 Kỹ 

năng* 
90 6.5 70 65 Level 3 B2 

Mức điểm tối thiểu TOEIC 4 Kỹ năng*: Nghe 489; Đọc 454; Nói 179; Viết 179 

II. Thời hạn của chứng chỉ 

Thời hạn giá trị của các chứng chỉ ngoại ngữ hoặc giấy chứng nhận điểm nêu trên là 2 năm kể từ ngày thi 

tính đến thời điểm xét chuẩn đầu ra, chứng chỉ tin học phải đầy đủ các kỹ năng. 

 

 



III. Cách đăng ký nộp chứng chỉ 

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin hoc, chứng chỉ GPQP để xét để xét chuẩn đầu 

tại trang Portal cá nhân từ  10/3 đến hết ngày 25/3/2026 theo các bước như sau:  

➢ Vào trang Portal cá nhân; 

➢ Chọn “Nộp chứng chỉ ”, Click “ Thêm mới/điều chỉnh”; 

➢ Sinh viên chọn “Chương trình đào tạo” muốn nộp chứng chỉ xét tốt nghiệp.  

➢ Chọn “Loại chứng chỉ” và “Mức điểm tối thiểu của chứng chỉ” tương ứng với chứng chỉ sẽ 

nộp bên dưới. 

➢ Chọn đợt xét: ISB2026 D1…; 

Chứng chỉ tin học:  

 IC3: Nhập đầy đủ các thông tin: Ngày thi, ID chứng chỉ (góc dưới cùng bên phải, trên dòng 

verify.certiport.com) 

 MOS: Nhập đầy đủ các thông tin: Ngày thi, ID chứng chỉ (góc dưới cùng bên trái, cùng dòng 

verify.certiport.com) 

Chứng chỉ ngoại ngữ: 

Nhập đầy đủ các thông tin: Tổng điểm, điểm các kỹ năng (nếu có), ngày thi (nhập định dạng dd/mm/yyyy); 

ID chứng chỉ nhập: 

 TOEIC: nhập dãy số phía trên dòng chữ Identification number; 

 IELTS: nhập Test Report Form Number (viết liền); 

 VPET: nhập dãy số phía dưới dòng: Test Indentification Number (TIN); 

 TOEFL iBT: nhập dãy số: Mã dự thi; 

 Aptis ESOL: nhập dãy ký tự phía trên dòng chữ ID number; ngày thi: nhập định dạng: dd/mm/yyyy; 

 Các chứng chỉ khác:  CMND/CCCD đăng ký thi chứng chỉ; ngày thi: nhập định dạng dd/mm/yyyy. 

 Upload file ảnh chứng chỉ; Sinh viên scan hoặc chụp hình mặt trước của chứng chỉ/ phiếu điểm: 

✓ Định dạng file: png hoặc jpg. 

✓ Kích thước file tối đa: 10 Mb. 

Lưu ý: sinh viên không chọn “Chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định UEH” và không chọn mục đăng ký 

chuyển điểm với lọai chứng chỉ ngoại ngữ 

Chú ý: Hình ảnh phải rõ nét và có đầy đủ thông tin. 

➢ Nhấn “Lưu thông tin”; 

➢ Sau đó, hệ thống sẽ báo ở dòng “Danh sách chứng chỉ đã đăng ký theo đợt” các thông tin vừa khai báo 

và tình trạng “Chờ thẩm tra”.  

➢ Thời gian thẩm tra và cập nhật kết quả xét chuẩn đầu ra trong portal cá nhân: Từ ngày 25/4/2026.  

Lưu ý:  

– Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong chứng chỉ đã nộp; 

– Sinh viên không chọn vô mục đăng ký chuyển điểm đối với loại chứng chỉ ngoại ngữ; 

– Trong thời gian nộp chứng chỉ nếu cần liên hệ với sinh viên để bổ sung, điều chỉnh… chuyên viên phụ trách 

sẽ liên hệ với sinh viên qua email UEH cấp; 

 

                           BỘ PHẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 


